

ÔN TẬP HÌNH CHƯƠNG 3
I.Lí Thuyết
Dạng 1: Các trường hợp đồng dạng của tam giác


Đối với hai tam giác, có ba trường hợp đồng dạng: trường hợp cạnh-cạnh-cạnh, trường hợp cạnh-góc-cạnh, trường hợp góc-góc. 
Đối với hai tam giác vuông, ngoài các trường hợp nói trên còn có trường hợp đồng dạng về cạnh huyền và cạnh góc vuông.
II. Bài tập

Bài 1:  Cho tam giác 
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Hướng Dẫn:
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Ta lại có: 
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Bài 2:  Cho tam giác 
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Hướng Dẫn:
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Bài 3:  Cho tam giác 
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,  các đường phân giác 
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a) Kẻ 
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Hướng Dẫn:

a) Ta có: 
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Sẽ chứng minh 
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Từ (3) và (4) suy ra 
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Vậy 
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b) Suy ra từ câu a).

Lưu ý: Trong ví dụ trên, khi xét tỉ số 
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Cách viết một tỉ số dưới dạng tích của hai tỉ số trung gian, cùng với cách kẻ thêm đường thẳng song song là những cách thường dung để tạo ra các cặp đoạn thẳng tỉ lệ.

Bài 4:  Cho tam giác 
[image: image66.wmf]ABC

 có 
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Hướng Dẫn:

Trên 
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 lấy điểm 
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Tam giác 
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Ta có 
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Bài 5:  Cho tam giác nhọn 
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[image: image87.wmf]H

 có 
[image: image88.wmf]HA7

=

cm,
[image: image89.wmf]HB5

=

cm, 
[image: image90.wmf]HC17

=

cm. Tính

a)Đường cao 
[image: image91.wmf]AD

;

b) Diện tích 
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Hướng Dẫn:

a)
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Rút gọn được 
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Bài 6:  Cho tam giác 
[image: image109.wmf](

)

ABCABAC

<

, đường trung tuyến 
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Hướng Dẫn:

Do 
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Theo bổ đề về hai tam giác có một góc bằng nhau (Ví dụ 14) ta có:


[image: image117.wmf]ADB

AMC

S

DBAB.AD

MCSAM.AC

==

                          (2)


[image: image118.wmf]AMB

ADC

S

MBAB.AM

DCSAD.AC

==

                          (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: 
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Lưu ý: Do 
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 đối xứng với đường trung tuyến 
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 qua đường phân giác của góc 
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. Ta gọi 
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Dạng 2: Tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng


Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số các đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng, tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng.


Nếu 
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Bài 1:  Cho tam giác nhọn 
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, các đường cao 
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 cắt nhau tại 
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. Gọi 
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 theo thứ tự là hình chiếu của 
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a) Chứng minh rằng tỉ số các khoảng cách từ 
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b) Gọi 
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Hướng Dẫn:

a) Kẻ 
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Từ (1), (2) và (3) suy ra 
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b) Kẻ 
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Từ (4) và (5) suy ra 
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Bài 2:  Cho tam giác 
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. Gọi 
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là một điểm trên cạnh 
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 kẻ đường thẳng song song với 
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a) Tứ giác 
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b) Tam giác 
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Hướng Dẫn:
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¢

 lớn nhất 
[image: image194.wmf](

)

22

2

xy

xy

+

Û

+

 nhỏ nhất.

Do 
[image: image195.wmf](

)

(

)

2

22

2xyxy

+³+

 nên 
[image: image196.wmf](

)

22

2

xy1

2

xy

+

³

+

.


[image: image197.wmf]S
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b) Ta có 
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III.Bài tập tự luyện

Bài 1: Cho tam giác 
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Hướng Dẫn:

Trên tia đối của tia BA lấy D sao cho BD = BC.


Ta có ∆ABC
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Bài 2: Cho tam giác 
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b) Chứng minh rằng 
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c) Chứng minh rằng khoảng cách từ 
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Hướng Dẫn:
a) Ta có 
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b) Hai tam giác đồng dạng trên còn suy ra
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c) Từ câu b) suy ra khoảng cách từ I đến MN bằng khoảng cách từ I đến AC không đổi.

Bài 3: Cho tam giác 
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Hướng Dẫn:
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Ta có ∆HIC
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Để chứng minh ∆IBC cân nên HB = HC.



Ta có BI là đường phân giác của ∆EBC nên 
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AEHCAEHC

EIICEIIC

Þ=Þ=

  (2)



Từ (1) và (2) suy ra  
[image: image277.wmf]ADAE

DBEI

=Þ

 DE // BI (định lí Ta-lét đảo).

Bài 4: Cho tam giác nhọn 
[image: image278.wmf]ABC

, trực tâm 
[image: image279.wmf]H

 có 
[image: image280.wmf]HA1

=

cm, 
[image: image281.wmf]HB5

=

cm, 
[image: image282.wmf]HC210

=

cm. Tính diện tích tam giác 
[image: image283.wmf]ABC

.
Hướng Dẫn:
Giải tương tự Ví dụ 37.

Gọi AD là đường cao của ∆ABC.

Đặt 
[image: image284.wmf]HDx

=

.

Đưa phương trình:


[image: image285.wmf]32
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HD = 2cm, BD = 1cm, DC = 6cm


[image: image286.wmf]2
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 .
Bài 5: Tam giác 
[image: image287.wmf]ABC

 là tam giác gì, nếu có điểm 
[image: image288.wmf]D

 thuộc cạnh 
[image: image289.wmf]BC

 thỏa mãn 
[image: image290.wmf]AD

 chia tam giác 
[image: image291.wmf]ABC

 thành hai tam giác đồng dạng.
Hướng Dẫn:
∆ABD đồng dạng với tam giác có ba đỉnh là A, D, C (h.230a) mà 
[image: image292.wmf]¶

µ

11

DA

>

[image: image294.png]D; > A;



 QUOTE 
 và 
[image: image295.wmf]¶
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1

DC

>

[image: image297.png]D; >C



 QUOTE 


nên 
[image: image298.wmf]¶

¶
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[image: image300.png]


 QUOTE 
, suy ra 
[image: image301.wmf]ADBC

^

.

Có hai trường hợp:

+ Nếu 
[image: image302.wmf]µ

¶

12

AA

=

[image: image304.png]


 QUOTE 
 thì ∆ABC cân tại A 
+ Nếu 
[image: image305.wmf]µ

µ

1

AB

=

[image: image307.png]


 QUOTE 
 thì ∆ABC vuông tại A 
Bài 6: Cho tam giác 
[image: image308.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image309.wmf]A

, đường cao 
[image: image310.wmf]AH

, điểm 
[image: image311.wmf]D

 đối xứng với 
[image: image312.wmf]A

 qua 
[image: image313.wmf]B

. Đường thẳng đi qua 
[image: image314.wmf]A

 và vuông góc với 
[image: image315.wmf]DH

 cắt 
[image: image316.wmf]BC

 ở 
[image: image317.wmf]I

. Chứng minh rằng 
[image: image318.wmf]HIIC

=

.
Hướng Dẫn:
Ta có 
[image: image319.wmf]µ

µ

1

AD

=

[image: image321.png]


 QUOTE 
 (cùng phụ 
[image: image322.wmf]·

DAI

[image: image324.png]DAI



 QUOTE 
), 
[image: image325.wmf]µ

¶
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[image: image327.png]


 QUOTE 
 (cùng phụ 
[image: image328.wmf]·

HAC

[image: image330.png]HAC



 QUOTE 
)

nên ∆ICA
[image: image331.wmf]:

[image: image333.png]


 QUOTE 
∆HAD (g.g)

Kẻ trung tuyến IK của ∆ICA.

Do IK và HB là hai trung tuyến tương ứng của hai tam giác đồng dạng

nên 
[image: image334.wmf]·

·
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90
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[image: image336.png]


 QUOTE 
.

∆AHC có AK = KC và KI // AH nên HI // IC.

Bài 7: Cho hình thoi 
[image: image337.wmf]ABCD

, 
[image: image338.wmf]M

 là trung điểm 
[image: image339.wmf]BC

. Trên đoạn 
[image: image340.wmf]AM

 lấy điểm 
[image: image341.wmf]E

 sao cho 
[image: image342.wmf]·

·

ABECAM

=

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image343.wmf]DAEAMB

DD

:

;

b) 
[image: image344.wmf]·

·

MEDBCD

=

.
Hướng Dẫn:

a) Sẽ chứng minh 
[image: image345.wmf].

ADAE

MAMB

=


Ta có 
[image: image346.wmf]ADAB

MAMA

=

  (1)

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Do 
[image: image347.wmf]¶

¶

21

AM

=

[image: image349.png]


 QUOTE 
 (vì AB // OM)

và 
[image: image350.wmf]µ

µ
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[image: image352.png]


 QUOTE 
 nên ∆ABE
[image: image353.wmf]:

[image: image355.png]


 QUOTE 
∆MAO (g.g) 
[image: image356.wmf]ABAEAE

MAMOMB

Þ==

  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image357.wmf]ADAE

MAMB

=

, lại có 
[image: image358.wmf]·

·

DAEAMB

=

[image: image360.png]DAE = AMB



 QUOTE 

nên ∆DAE 
[image: image361.wmf]:

[image: image363.png]


 QUOTE 
 ∆AMB (c.g.c)

b) ∆DAE 
[image: image364.wmf]:

[image: image366.png]


 QUOTE 
 ∆AMB 
[image: image367.wmf]Þ


[image: image368.wmf]·

·

AEDMBA
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[image: image370.png]


 QUOTE 
.

Suy ra hai góc bù với chúng bằng nhau 
[image: image371.wmf]·

·

.

MEDBCD

=

[image: image373.png]


 QUOTE 

Bài 8: Cho tam giác 
[image: image374.wmf]ABC,ABAC

<

, điểm 
[image: image375.wmf]D

 trên cạnh 
[image: image376.wmf]AC

 sao cho 
[image: image377.wmf]ADAB

=

, điểm 
[image: image378.wmf]E

 trên đoạn 
[image: image379.wmf]AD

 sao cho 
[image: image380.wmf]·

µ

ABEC

=

. Đường thẳng đi qua 
[image: image381.wmf]A

 và song song với 
[image: image382.wmf]BD

 cắt 
[image: image383.wmf]BE

 ở 
[image: image384.wmf]K

. Gọi 
[image: image385.wmf]M

 là giao điểm của 
[image: image386.wmf]KD

 và 
[image: image387.wmf]BC

. Chứng minh rằng 
[image: image388.wmf]BMMC

=

.

Hướng Dẫn:

EI // BC 
[image: image389.wmf]BMKB

EIKE

Þ=

  (1)


[image: image390.wmf]MCDC

EIDE

=

 (do EI // BC)


[image: image391.wmf]BC

BE

=

 (do 
[image: image392.wmf]¶
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[image: image394.png]


 QUOTE 
)


[image: image395.wmf]AB

AE

=

 (do ∆ABC 
[image: image396.wmf]:

[image: image398.png]


 QUOTE 
 ∆AEB)


[image: image399.wmf]ADKB

AEKE

==

 (do AK // BD)
(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image400.wmf].

BMMC

BMMC

EIEI

=Þ=


Bài 9: Cho hình vuông 
[image: image401.wmf]ABCD

. Một đường thẳng đi qua 
[image: image402.wmf]C

 cắt tia đối của tia 
[image: image403.wmf]BA,DA

 tại 
[image: image404.wmf]E,F

. Gọi 
[image: image405.wmf]M

 là giao điểm của 
[image: image406.wmf]DE

 và 
[image: image407.wmf]BC

. Gọi 
[image: image408.wmf]H,N

 theo thứ tự là giao điểm của 
[image: image409.wmf]BF

 với 
[image: image410.wmf]DE,DC

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image411.wmf]MN

 song song với 
[image: image412.wmf]EF

;

b) 
[image: image413.wmf]H

 là trực tâm của tam giác 
[image: image414.wmf]AMN

.
Hướng Dẫn:

a) 
[image: image415.wmf]BMBE

MCCD

=



(1)


[image: image416.wmf]BNECBE

NFCFAB

==


(2)

Do AB = CD nên từ (1) và (2) suy ra 


[image: image417.wmf]BMBN

MCNF

=Þ

 MN // EF.

b) 
[image: image418.wmf]ADABAEAE

DNDNCDAD

===



[image: image419.wmf]Þ

 ∆AND 
[image: image420.wmf]:

[image: image422.png]


 QUOTE 
 ∆EAD (c.g.c) 
[image: image423.wmf]Þ


[image: image424.wmf]µ
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[image: image426.png]


 QUOTE 

[image: image427.wmf]Þ

AN [image: image429.png]


 DE.

Tương tự AM [image: image431.png]


 BF. Vậy H là trực tâm của ∆AMN.

Bài 10: Cho tam giác đều 
[image: image432.wmf]ABC

, trọng tâm 
[image: image433.wmf]G

. Trên cạnh 
[image: image434.wmf]AB

 lấy điểm 
[image: image435.wmf]D

 sao cho 
[image: image436.wmf]ADAG

=

. Gọi giao điểm của 
[image: image437.wmf]DG

 với 
[image: image438.wmf]AC,BC

 theo thứ tự là 
[image: image439.wmf]E,K

. Chứng minh rằng 
[image: image440.wmf]DEEK

=

.

Hướng dẫn: Kẻ 
[image: image441.wmf](

)

DI//ACIBC

Î

. Hãy chứng minh 
[image: image442.wmf]ICCK

=

.
Hướng Dẫn:

Kẻ DI // AC 
[image: image443.wmf]()

IBC

Î

, ta có

∆BDI đều 
[image: image444.wmf]Þ

 BD = BI 
[image: image445.wmf]Þ

AD = CI. (1)

Kẻ AH [image: image447.png]


 DG thì 
[image: image448.wmf]µ
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[image: image450.png]


 QUOTE 


[image: image451.wmf]Þ


[image: image452.wmf]µ
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[image: image454.png]


 QUOTE 
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I đối xứng với D qua BG


[image: image455.wmf]Þ


[image: image456.wmf]µ
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[image: image458.png]


 QUOTE 
.

∆KIG 
[image: image459.wmf]:

[image: image461.png]


 QUOTE 
 ∆ADH (g.g) 
[image: image462.wmf]22.
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Þ===Þ=

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra KI = 2CI 
[image: image463.wmf]Þ

IC = CK.

∆DIK có IC = CK và DI // EC nên DE = EK.

Bài 11: Cho tam giác 
[image: image464.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image465.wmf]A

, đường cao 
[image: image466.wmf]AH

, điểm 
[image: image467.wmf]D

 trên cạnh 
[image: image468.wmf]AB

. Gọi 
[image: image469.wmf]I

 là hình chiếu của 
[image: image470.wmf]D

 trên 
[image: image471.wmf]BC

, lấy điểm 
[image: image472.wmf]K

 trên đoạn 
[image: image473.wmf]HC

 sao cho 
[image: image474.wmf]HKBI

=

. Đường vuông góc với 
[image: image475.wmf]DK

 tại 
[image: image476.wmf]K

 cắt 
[image: image477.wmf]AH

 ở 
[image: image478.wmf]G

. Chứng minh rằng 
[image: image479.wmf]·

ACG90

=°

.
Hướng Dẫn:

∆HKG và ∆IDK có 
[image: image480.wmf]µ
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90,
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==
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[image: image482.png]


 QUOTE 


[image: image483.wmf]·
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[image: image485.png]HKG = D;



 QUOTE 
 (cùng phụ 
[image: image486.wmf]·

IKD

[image: image488.png]


 QUOTE 
)

nên ∆HKG
[image: image489.wmf]:

[image: image491.png]


 QUOTE 
∆IDK (g.g) 
[image: image492.wmf].
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Do BI = HK, IK = BH = CH nên


[image: image493.wmf].
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CHIDAHAH
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Kết hợp với 
[image: image494.wmf]·
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[image: image496.png]


 QUOTE 
 suy ra
∆CHG 
[image: image497.wmf]:

[image: image499.png]


 QUOTE 
 ∆AHC (c.g.c)


[image: image500.wmf]Þ


[image: image501.wmf]µ
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[image: image503.png]


 QUOTE 
. Cùng cộng với 
[image: image504.wmf]¶

2

C

[image: image506.png]


 QUOTE 
 được 
[image: image507.wmf]·
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[image: image509.png]ACG = A +C; =90°
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Bài 12: Cho tam giác nhọn 
[image: image510.wmf]ABC

, trực tâm 
[image: image511.wmf]H

. Lấy điểm 
[image: image512.wmf]O

 nằm trong tam giác 
[image: image513.wmf]HBC

 sao cho 
[image: image514.wmf]·

·

OBHOCH

=

. Gọi 
[image: image515.wmf]D

 và 
[image: image516.wmf]E

 theo thứ tự là hình chiếu của 
[image: image517.wmf]O

 trên 
[image: image518.wmf]AB

 và 
[image: image519.wmf]AC

. Chứng minh rằng 
[image: image520.wmf]OH

 đi qua trung điểm của 
[image: image521.wmf]DE

.
Hướng Dẫn:

Gọi I là giao điểm của OD và HB, K là giao điểm 

của OE và HC, Ta có OIHK là hình bình hành 

nên OH đi qua trung điểm của IK. 

Hãy chứng minh IK //DE bằng cách chứng minh 
[image: image522.wmf].

DIEK

DOEO

=


Xét các tam giác đồng dạng BDI và CEK, BOD và COE.
Bài 13: Cho tam giác nhọn 
[image: image523.wmf]ABC

, đường cao 
[image: image524.wmf]AH

. Ở phía ngoài tam giác 
[image: image525.wmf]ABC

, vẽ các tam giác 
[image: image526.wmf]ABE

 vuông tại 
[image: image527.wmf]B

, 
[image: image528.wmf]ACF

 vuông tại 
[image: image529.wmf]C

 có 
[image: image530.wmf]·

·

BAECAF

=

. Chứng minh rằng các đường thẳng 
[image: image531.wmf]AH,BF,CE

 đồng quy.
Hướng Dẫn:

Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BF, cắt HA ở K. Do 
[image: image532.wmf]µ

µ
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nên  
[image: image533.wmf]BCFKAC
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 (g.g) 
[image: image534.wmf](
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[image: image535.wmf]ACFABE
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  (g.g) 
[image: image536.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image537.wmf]BCBE
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=

, lại có 
[image: image538.wmf]·

·
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 nên 
[image: image539.wmf]CBEKAB
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[image: image540.wmf]µ

µ

µ

·

µ

·

22

22

90

CKCCBKKCBKCEBK

Þ=Þ+=+=°Þ^


KH, BF, CE là ba đường cao của 
[image: image541.wmf]KBC

D

 nên chúng đồng quy.

Bài 14: Cho tam giác nhọn 
[image: image542.wmf]ABC

. Các điểm 
[image: image543.wmf]D,E,F

 theo thứ tự thuộc cạnh 
[image: image544.wmf]BC,AC,AB

 sao cho 
[image: image545.wmf]·
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[image: image546.wmf]·
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==

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image547.wmf]AEFABC

DD

:

;

b) 
[image: image548.wmf]AD,BE,CF

 là các đường cao của 
[image: image549.wmf]ABC

D

.
Hướng Dẫn:
a)Đặt các góc bằng nhau và bằng m, n, p như hình vẽ.

Ta có 
[image: image550.wmf]222360
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 (bằng 
[image: image551.wmf]540
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 trừ đi tổng ba góc của 
[image: image552.wmf]DEF
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[image: image553.wmf]µ
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Do đó 
[image: image554.wmf]AEFABC
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 (g.g).

b) (h.239b)
[image: image555.wmf]AEAF
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. Tương tự 
[image: image557.wmf]µ
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Suy ra 
[image: image558.wmf]µ
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, vậy 
[image: image559.wmf]ADBC
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Tương tự 
[image: image560.wmf],
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Bài 15: Cho tam giác 
[image: image561.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image562.wmf]A

, đường phân giác 
[image: image563.wmf]AD

. Hình vuông 
[image: image564.wmf]MNPQ

 có 
[image: image565.wmf]M

 thuộc cạnh 
[image: image566.wmf]AB

, 
[image: image567.wmf]N

 thuộc cạnh 
[image: image568.wmf]AC

, 
[image: image569.wmf]P

 và 
[image: image570.wmf]Q

 thuộc cạnh 
[image: image571.wmf]BC

. Gọi 
[image: image572.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image573.wmf]BN

 và 
[image: image574.wmf]MQ

.

a) Chứng minh rằng 
[image: image575.wmf]DE

 song song với 
[image: image576.wmf]AC

.

b) Gọi 
[image: image577.wmf]F

 là giao điểm của 
[image: image578.wmf]CM

 và 
[image: image579.wmf]NP

. Chứng minh rằng 
[image: image580.wmf]DEDF

=

.

c) Chứng minh rằng 
[image: image581.wmf]AEAF

=

.
Hướng Dẫn:

a)Theo định lí Ta-lét, tính chất đường phân giác và tam giác đồng dạng, ta có 

[image: image582.wmf]BEBQBQABBD
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[image: image583.wmf]//
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, tức là 
[image: image584.wmf]//
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b) Do 
[image: image585.wmf]//

DEAC

 nên 
[image: image586.wmf]DEBD
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[image: image587.wmf](
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Tương tự, 
[image: image588.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image589.wmf].

DEBDCN

DFCDBM

=

. 
Ta lại có 
[image: image590.wmf]BDAB

CDAC
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 (do AD là đường phân giác), 
[image: image591.wmf]CNAC

BMAB

=

 (do 
[image: image592.wmf]//
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) 
Nên 
[image: image593.wmf]1
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DF
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, tức là 
[image: image594.wmf]DEDF
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c) Ta có 
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[image: image596.wmf]ADEADF
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 (c.g.c) 
[image: image597.wmf].
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Bài 16: Cho tam giác 
[image: image598.wmf]ABC

, đường trung tuyến 
[image: image599.wmf]AM

, điểm 
[image: image600.wmf]D

 thuộc cạnh 
[image: image601.wmf]BC

 sao cho 
[image: image602.wmf]·
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. Đường thẳng đi qua 
[image: image603.wmf]D

 và song song với 
[image: image604.wmf]AB

 cắt 
[image: image605.wmf]AC

 ở 
[image: image606.wmf]E

. Đường thẳng đi qua 
[image: image607.wmf]D

 và song song với 
[image: image608.wmf]AC

 cắt 
[image: image609.wmf]AB

 ở 
[image: image610.wmf]F

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image611.wmf]AEFABC

DD

:

;

b) 
[image: image612.wmf]·

·

EFDEDC

=

.

Hướng dẫn: Sử dụng Ví dụ 38.
Hướng Dẫn:

a) Ta có 
[image: image613.wmf](
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[image: image614.wmf](
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Nhân (1) với (2) được 


[image: image615.wmf](
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Ta chứng minh được 
[image: image616.wmf]2

2
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Nên từ (3) suy ra 
[image: image617.wmf]2
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[image: image618.wmf]AEFABC
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b) 
[image: image619.wmf]·
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 Ta lại có 
[image: image620.wmf]·

·

AEFEFD
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 và 
[image: image621.wmf]µ
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 nên 
[image: image622.wmf]·
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Bài 17: Cho hình chữ nhật 
[image: image623.wmf]ABCD

. Điểm 
[image: image624.wmf]I

 nằm trong hình chữ nhật sao cho 
[image: image625.wmf]·

·

IADICD
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. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image626.wmf]·

·

IDCIBC
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;

b) 
[image: image627.wmf]ABCD
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Hướng Dẫn:
a) Qua I kẻ 
[image: image628.wmf]MNAD

^

, kẻ 
[image: image629.wmf]IHCD
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.


[image: image630.wmf]IMAIHC

DD

∽

 (g.g)


[image: image631.wmf]IMAMDHBN
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[image: image633.wmf]µ
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, tức là 
[image: image634.wmf]·

·

IDCIBC
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.

b)Kẻ đường vuông góc với DI tại D, kẻ đường vuông góc với CI tại C, chúng cắt nhau ở K. 
Do 
[image: image635.wmf]µ

µ

1

1

AC

=

 nên 
[image: image636.wmf]µ
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, do 
[image: image637.wmf]µ
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 nên 
[image: image638.wmf]µ
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, 
[image: image639.wmf]AIBCKD
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(g.c.g) 
[image: image640.wmf]AIBCKD
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Bài 18: Cho hình vuông 
[image: image643.wmf]ABCD

. Hãy dựng đường thẳng 
[image: image644.wmf]d

 đi qua 
[image: image645.wmf]B

, cắt tia đối của tia 
[image: image646.wmf]AD

 và 
[image: image647.wmf]CD

 lần lượt ở 
[image: image648.wmf]E

 và 
[image: image649.wmf]F

 sao cho tích 
[image: image650.wmf]BE.BF

 có giá trị nhỏ nhất.

Tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng
Hướng Dẫn:

Đặt 
[image: image651.wmf]ABBCa

==

, 
[image: image652.wmf]AEx

=

, 
[image: image653.wmf]CFy
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.


[image: image654.wmf]2
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Ta có 
[image: image655.wmf](
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Ta lại có 
[image: image657.wmf]222

22

xyxya

+³=

 nên 
[image: image658.wmf]224
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[image: image659.wmf](
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 d vuông góc với BD tại B.

Bài 19: Một hình thang có đáy nhỏ 
[image: image660.wmf]17

cm, đáy lớn 
[image: image661.wmf]31

cm được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với hai đáy dài 
[image: image662.wmf]25

cm và có hai đầu mút nằm trên hai cạnh bên. Chứng minh rằng hai phần đó có diện tích bằng nhau.
Hướng Dẫn:

Kí hiệu như trên hình vẽ.

Kẻ BG, FI song song với AD.


[image: image663.wmf]BGFFIC
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 nên tỉ số hai đường cao bằng tỉ số đồng dạng :
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Suy ra điều phải chứng minh.

Bài 20: Cho tam giác nhọn 
[image: image667.wmf]ABC

, có các đường cao 
[image: image668.wmf]AD,BE,CF

 cắt nhau ở 
[image: image669.wmf]H

. Biết diện tích các tứ giác 
[image: image670.wmf]BDHF

 và 
[image: image671.wmf]CDHE

 bằng nhau. Chứng minh rằng 
[image: image672.wmf]ABAC

=

.
Hướng Dẫn:

Giả sử 
[image: image673.wmf]ABAC

<

 thì 
[image: image674.wmf]DBDC
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 và 
[image: image675.wmf].
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[image: image676.wmf](
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[image: image677.wmf]FHBEHC
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 (g.g) mà 
[image: image678.wmf]HBHC
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 nên 


[image: image679.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image680.wmf]1324
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, tức là 
[image: image681.wmf]BDHFCDHE

SS

<

, trái với giả thiết.

Giả sử 
[image: image682.wmf]ABAC

>

, tương tự 
[image: image683.wmf]BDHFCDHE

SS

>

, trái với giả thiết. 

Vậy 
[image: image684.wmf]ABAC

=

. 

Bài 21: Cho tam giác 
[image: image685.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image686.wmf]A

. Tìm vị trí của các điểm 
[image: image687.wmf]D,E,F

 theo thứ tự nằm trên các cạnh 
[image: image688.wmf]BC,AC,AB

 sao cho tam giác 
[image: image689.wmf]DEF

 vuông tại 
[image: image690.wmf]D

 đồng dạng với tam giác đã cho và có diện tích nhỏ nhất.
Hướng Dẫn:


[image: image691.wmf]DEF

D

 có các góc không đổi nên có diện tích nhất nếu EF nhỏ nhất. 
Kẻ 
[image: image692.wmf]AHBC

^

, 
[image: image693.wmf]HMAC

^

, 
[image: image694.wmf]HNAB

^

. 
Gọi I là trung điểm của EF, 
ta có 
[image: image695.wmf].
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 D trùng H, E trùng M, F trùng N.

Khi đó 
[image: image697.wmf]DEF

D

là 
[image: image698.wmf]HMN

D

.

Bài 22: Cho tam giác 
[image: image699.wmf]ABC

 có diện tích 
[image: image700.wmf]S

, điểm 
[image: image701.wmf]O

 nằm trong tam giác. Kẻ 
[image: image702.wmf]OD

 song song với 
[image: image703.wmf](
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ABDBC

Î

, kẻ 
[image: image704.wmf]OE

 song song với 
[image: image705.wmf](
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BCEOA
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, kẻ 
[image: image706.wmf]OF

 song song với 
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.

a)Kẻ 
[image: image708.wmf]EH

 song song với 
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ABHBC
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, kẻ 
[image: image710.wmf]FI

 song song với 
[image: image711.wmf](
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BCICA
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, kẻ 
[image: image712.wmf]DK

 song song với 
[image: image713.wmf](
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CAKAB
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. Chứng minh rằng diện tích tam giác 
[image: image714.wmf]DEF

 bằng nửa diện tích lục giác 
[image: image715.wmf]FIEHDK

.

b)Chứng minh rằng 
[image: image716.wmf]DEF
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Hướng Dẫn:

a) Bạn đọc tự giải.

b) Đặt 
[image: image717.wmf]1
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, 
[image: image718.wmf]2
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, 
[image: image719.wmf]3
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. Ta sẽ chứng minh 
[image: image720.wmf]123
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. Đặt 
[image: image721.wmf]FIOEDHx
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, 
[image: image722.wmf]BDy
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, 
[image: image723.wmf]HCz
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, 
[image: image724.wmf]BCa
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Các tam giác AFI, KBD, EHC đồng dạng với 
[image: image725.wmf]ABC
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 nên 
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 O là trọng tâm của 
[image: image730.wmf]ABC

D

.
Bài 23:Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=3cm, AC=4cm,vẽ đường cao AH. 

a) Vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt AH kéo dài tại D. Chứng minh 
[image: image731.wmf]BACACD

DD

:

, rồi suy ra AC2 = AB. CD.

b) Chứng minh tứ giác ABDC là hình thang vuông. Tính diện tích của ABDC.

c) Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt AC tại E và cắt BD tại F. So sánh HE và HF?
Hướng Dẫn:
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a)Ta có: 
[image: image733.wmf]·

·

ABCCAD
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(cùng phụ với góc
[image: image734.wmf]·

ABH

), 
[image: image735.wmf]·

·

0

BACACD90

==

. Do đó: 

[image: image736.wmf]BACACD

DD

:

. Từ đó suy ra 
[image: image737.wmf]2

ACBA

ACAB.CD

CDAC

=Þ=

.

b)Vì AB và CD cùng vuông góc với AC nên AB // CD. 
Tứ giác ABDC có AB // CD và 
[image: image738.wmf]µ

0

A90

=

 nên ABDC là hình thang vuông.

Theo trên 
[image: image739.wmf]2

2
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c) Dễ thấy: 
[image: image741.wmf]BHAHBHAH
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CHDHBCAD
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 (1).

Mặt khác, EF // DC nên theo định lí Talet ta có: 
[image: image742.wmf]HFBH
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=

 và 
[image: image743.wmf]HEAH

DCAD

=

 (2).

(1) và (2)
[image: image744.wmf]HFHE

HEHF

CDDC

Þ=Þ=

.

Bài 24: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC) 

a) Trên tia đối của tia AC lấy điểm D, vẽ AE vuông góc với BD tại E. Chứng minh tam giác AEB đồng dạng tam giác DAB.

b) Chứng minh BE.BD= BH.BC.                     

c) Chứng minh 
[image: image745.wmf]·

·

BHEBDC

=

.

Giải:
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a) Ta có: 
[image: image747.wmf]·
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và 
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 do đó 
[image: image749.wmf]AEBDAB
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.

b) 
[image: image750.wmf]2
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(1).

Xét hai tam giác BAH và BCA có: 

[image: image751.wmf]·
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và 
[image: image752.wmf]·

·

0

BHABAC90

==

 
Nên 
[image: image753.wmf]BAHBCA
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:

, 
Suy ra 
[image: image754.wmf]2
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(2).

(1) và (2) suy ra BE.BD = BH.BC.

c) Theo trên thì 
[image: image755.wmf]BEBH
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. 
Xét hai tam giác BEH và BCD có góc 
[image: image756.wmf]µ

B

 chung và 
[image: image757.wmf]BEBH
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Nên 
[image: image758.wmf]BEHBCD
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. Từ đó ta có 
[image: image759.wmf]·

·

BHEBDC

=

.

Bài 25: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm, đường cao AH. Qua C vẽ đường thẳng song song với AB cắt AH tại D.

a) Chứng minh 
[image: image760.wmf]AHBDHC

DD

:


b) Chứng minh AC2 = AB.DC. 

c) Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? Tính diện tích của tứ giác ABDC.

Hướng Dẫn:
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a) Ta có 
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 nên 
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b) 
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DC // AB nên 
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Do đó 
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c) AB // CD và 
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nên ABDC là hình thang vuông.
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Bài 26: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Kẻ BD là tia phân giác của 
[image: image774.wmf]·

ABC

 cắt AH tại I. Chứng minh AD2 = IH. DC.

Hướng Dẫn:
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Ta sẽ chứng minh 
[image: image776.wmf]ADIH
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Theo tính chất chân đường phân giác trong thì:  
[image: image777.wmf]ADBA
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 (1).

Dễ thấy hai tam giác BAC và BHA đồng dạng nên: 
[image: image778.wmf]BABH
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(2).

Xét hai tam giác BHI và BAD có: 
[image: image779.wmf]·

·

HBIABD

=

( vì BD là tia phân giác của 
[image: image780.wmf]·

ABC

); 
[image: image781.wmf]·

·

0

BHI BAD90

==

. Do đó 
[image: image782.wmf]BHIBAD

DD

:

, suy ra: 
[image: image783.wmf]IHBH

DABA

=

 (3).

Từ (1), (2), (3) suy ra: 
[image: image784.wmf]2

ADIH

ADIH.CD

CDDA

=Þ=

.

Bài 27. Cho đoạn thẳng AB. Trong một nữa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB, vẽ hai tia Ax va By vuông góc với AB tại A và B. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M (khác A, B). Trên tia Ax lấy điểm C (khác A), tia vuông góc MC tại M cắt By tại D.

a) Chứng minh 
[image: image785.wmf]AMCBDM

DD

:

.

b) Đường thẳng CD cắt AB tại E. Chứng minh rằng EC.BD= ED.AC.

c) Vẽ MH vuông góc với CD tại H. Chứng minh HM2 = HC.HD 

d) Gọi I là giao điểm của BC và AD. Chứng minh DE.IA = ID.EC.

Hướng Dẫn:
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a) Ta có: 


[image: image787.wmf]·

·

·

·

00

AMCBMD90, BDMBMD90

+=+=

, suy ra 
[image: image788.wmf]·

·

AMCBDM

=

.

Lại có 
[image: image789.wmf]·

·

0

MACDBM90

==

, do đó 
[image: image790.wmf]AMCBDM

DD

:

.

b) Vì BD // AC, theo định lí Talet ta có: 
[image: image791.wmf]EDBD

EC.BDED.AC

ECAC

=Þ=

.

c) 
[image: image792.wmf]·

·

MCHDMH

=

(cùng phụ với góc
[image: image793.wmf]·

CMH

); 
[image: image794.wmf]·

·

0

MHCDHM90

==

, nên ta có:


[image: image795.wmf]2

MHCH

MCHDMHMHCH.DH

DHMH

DDÞ=Þ=

:

.

d) Ta có: 
[image: image796.wmf]EDBD

ECAC

=

. Mặt khác: BD // AC, ta suy ra 
[image: image797.wmf]IDBIAC

DD

:

 nên 
[image: image798.wmf]IDBD

IAAC

=

.

Từ đó ta có: 
[image: image799.wmf]EDID

DE.IAID.EC

ECIA

=Þ=

.

Bài 28: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm, AC = 20 cm và đường cao AH. Vẽ HD vuông góc AB tại D và HE vuông góc AC tại E.

a) Vẽ tia Ax vuông góc DE cắt BC tại M. Chứng minh M là trung điểm BC .

b) Tính diện tích tam giác ADE.

Hướng Dẫn:
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a) Tứ giác ADHE có 
[image: image801.wmf]µ

µ

µ

0

ADE90

===

 nên ADHE là hình chữ nhật.


[image: image802.wmf]·

·

MABEDH

=

 (cùng phụ với góc
[image: image803.wmf]·

EDA

).


[image: image804.wmf]·

·

EDHAHD

=

 (ADHE là hình chữ nhật).


[image: image805.wmf]·

·

ABMAHD

=

 (cùng phụ với góc 
[image: image806.wmf]·

BHD

).

Do đó: 
[image: image807.wmf]·

·

MABABM

=

. Từ đó suy ra được hai tam giác AMB và AMC cân tại M. Vậy M là trung điểm của BC.

b) 
[image: image808.wmf]222

BCABAC225400625BC25(cm)

=+=+=Þ=

.

Dễ thấy 
[image: image809.wmf]HABA

HBAABCAH.BCAB.AC

ACBC

DDÞ=Þ=

:



[image: image810.wmf]AB.AC15.20

AH=12(cm)EDAH12(cm)

BC25

Þ==Þ==

.


[image: image811.wmf]·

·

·

·

0

ABCHAD90ABCAED

+=Þ=

. Từ đó suy ra 
[image: image812.wmf]ABCAED

DD

:

.


[image: image813.wmf]AEADED1212361248

AE.15(cm), AD.20(cm)

ABACBC25255255

===Þ====

.

Vậy 
[image: image814.wmf]2

113648864

...(cm)

225525

ADE

SAEAD

===

.

Bài 29: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD và BH cắt nhau tại I 

a) Chứng minh HI.CB = CH.IA. 

b) Tia CI cắt AB, DH lần lượt tại K, M. Chứng minh: IK.MC= KC.IM.

Hướng Dẫn:
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a) Xét hai tam giác IHA và CHB có:


[image: image816.wmf]·

·

AIHBCH

=

 (cùng phụ với góc
[image: image817.wmf]·

CAD

).


[image: image818.wmf]·

·

0

IHACHB90

==

.

Do đó 
[image: image819.wmf]IHACHB

DD

:

.

Suy ra 
[image: image820.wmf]IHIA

HI.CBCH.IA

CHCB

=Þ=


b) Dễ thấy hai tam giác CDA và CHB đồng dạng, do đó: 
[image: image821.wmf]CDCA

CHCB

=

.

Hai tam giác CDH và CAB có góc 
[image: image822.wmf]µ

C

 chung và 
[image: image823.wmf]CDCA

CHCB

=

 nên 
[image: image824.wmf]CDHCAB

DD

:

.

Chứng minh tương tự, ta có 
[image: image825.wmf]AHKABC

DD

:

, từ đó ta có 
[image: image826.wmf]CDHKAH

DD

:


Suy ra 
[image: image827.wmf]·

·

CHDKHA

=Þ


[image: image828.wmf]·

·

KHIMHI

=

, hay I là chân đường phân giác trong kẻ từ H của tam giác HKM. 
Vì 
[image: image829.wmf]HCHI

^

 nên C là chân đường phân giác ngoài kẻ từ H của tam giác HKM. 
Theo tính chất chân đường phân giác trong và ngoài thì:
 
[image: image830.wmf]KIKAKC

KI.MCKC.MI

MIMAMC

==Þ=

.

Bài 30: Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC, E thuộc AB).

a) Chứng minh tam giác ADE và ABC đồng dạng tam giác ABC.

b) Gọi K, F lần lượt là giao điểm của AH với DE, BC. Chứng minh KH.AF= AK.HF 

Hướng Dẫn:
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a)Dễ thấy 
[image: image832.wmf]ADAB

ADBAEC

AEAC

DDÞ=

:

. 
Xét hai tam giác ADE và ABC có góc 
[image: image833.wmf]µ

A

chung và 
[image: image834.wmf]ADAB

AEAC

=

 nên 
[image: image835.wmf]ADEABC

DD

:

.

b) Chứng minh tương tự câu 1b.

H và A lần lượt là chân đường phân giác trong và ngoài kẻ từ D của tam giác KDF, 
suy ra: 
[image: image836.wmf]KHKAKD

KH.FAKA.FH

FHFAFD

==Þ=

.

Bài 31: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Kẻ đường cao BE và CF cắt nhau tại H. 

a) Gọi K là giao điểm của AH và BC. Chứng minh tam giác BKF đồng dạng tam giác BAC. 

b)Tia EF cắt AK và BC lần lượt tại  N, D. Chứng minh DE.FN = DF.NE 

c) Gọi O, I lần lượt là trung điểm của BC và AH. Chứng minh ON vuông góc DI. 

Hướng Dẫn:
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a) Dễ thấy 
[image: image839.wmf]BAKBCF

DD

:

, do đó: 
[image: image840.wmf]BABK

BCBF

=

. 
Hai tam giác BKF và BAC có góc 
[image: image841.wmf]µ

B

chung và 
[image: image842.wmf]BKBA

BFBC

=

 nên 
[image: image843.wmf]BKFBAC

DD

:

.

b)Ta chứng minh được KN là đường phân giác trong và KD là đường phân giác ngoài kẻ từ K của tam giác FKE. 
Theo tính chất chân đường phân giác trong và phân giác ngoài, ta có:


[image: image844.wmf]ENEDEK

ED.FNEN.FD

FNFDFK

==Þ=

.

c)Gọi J là điểm đối xứng của H qua O, ta có BHCJ là hình bình hành, 
từ đó suy ra BJ
[image: image845.wmf]^

AB, CJ
[image: image846.wmf]^

AC.

Dễ thấy :


[image: image847.wmf]BFBHCJ

BFHCFA

CFCACA

DDÞ==

:

.

Từ đó ta có 
[image: image848.wmf]BFCJCA

DD

:



[image: image849.wmf]·

·

ABCAJC

Þ=

.

Mặt khác, tương tự câu a, ta chứng minh được 
[image: image850.wmf]AEFABC

DD

:

 suy ra 
[image: image851.wmf]·

·

ABCAEF

=

.

Từ đó ta có 
[image: image852.wmf]·

·

AEFAJC

=

. Mà 
[image: image853.wmf]·

·

0

AJCJAC90

+=

 nên 
[image: image854.wmf]·

·

0

AEFJAC90

+=

, hay AJ
[image: image855.wmf]^

EF.

Ta có IO là đường trung bình trong tam giác AHJ nên IO // AJ
[image: image856.wmf]Þ

EF
[image: image857.wmf]^

IO.

Xét tam giác IDO có IN
[image: image858.wmf]^

DO, DN
[image: image859.wmf]^

IO nên N là trực tâm 
[image: image860.wmf]D

IDO. 
Vậy ON
[image: image861.wmf]^

DI.

Bài 32: Cho tam giác ABC (góc
[image: image862.wmf]µ

A90

=

, AB < AC). Qua trung điểm I của AC vẽ đường thẳng vuông góc với BC và qua C vẽ đường thẳng vuông góc với AC, chúng cắt nhau tại E. Chứng minh AE vuông góc BI.

Hướng Dẫn:
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Ta có: 
[image: image864.wmf]·

·

ACBCEI

=

 (cùng phụ với
[image: image865.wmf]·

CIE

).


Do đó: 
[image: image866.wmf]ACBCEI

DD

:

.



[image: image867.wmf]ABCIAIABCA

ACCECEAICE

Þ==Þ=



Vì 
[image: image868.wmf]·

·

0

BAIECA90

==

 nên 
[image: image869.wmf]ABICAE

DD

:



Do đó ta có 
[image: image870.wmf]·

·

ABICAE

=

.


Mặt khác 
[image: image871.wmf]·

·

0

ABIAIB90

+=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image872.wmf]·

·

0

CAEAIB90

Þ+=



Vậy EA
[image: image873.wmf]^

BI.

Bài 33: Cho hình thang ABCD (CD > AB; AB//CD) có AB vuông góc BD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm E sao cho CE = AG và đoạn thẳng GE không cắt đường thẳng CD. Trên đoạn thẳng DC lấy điểm F sao cho DF = GB. Chứng minh GF vuông góc EF.

Hướng Dẫn:
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Dựng đường thẳng qua E, vuông góc với CD, cắt đường thẳng CD tại H.

Ta có 
[image: image875.wmf]·

·

0

ECHDCG90

+=

, 
[image: image876.wmf]·

·

0

DCGDGC90

+=

, 
[image: image877.wmf]·

·

DGCAGB

=

. 

Từ đó suy ra 
[image: image878.wmf]·

·

ECHAGB

=

.

Như vậy ta có 
[image: image879.wmf]AGBECH (g-c-g)EHAB, CHBGDF

D=DÞ===

.

Ta có 
[image: image880.wmf]ABBGDF

ABGCDG

CDDGDG

DDÞ==

:

.

Mà 
[image: image881.wmf]EHAB, HFHCCFDFCFCD

==+=+=

 nên suy ra 
[image: image882.wmf]DFHE

DGHF

=

(1).

Lại có 
[image: image883.wmf]·

·

0

FDGEHF90

==

 (2).

(1), (2) suy ra 
[image: image884.wmf]·

·

FDGEHFDGFHFE

DDÞ=

:

.

Mặt khác 
[image: image885.wmf]·

·

0

DGFDFG90

+=

nên 
[image: image886.wmf]·

·

0

HFEDFG90

+=

. Vậy 
[image: image887.wmf]·

0

GFE90

=
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